	UỶ  BAN  NHÂN  DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH TUYÊN QUANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 22/KH-UBND  

  
	Tuyên Quang, ngày 20 tháng 6  năm 2011


KẾ HOẠCH
Triển khai xác định giá các loại đất năm 2012
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Để triển khai công tác xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định của Luật Đất đai 2003 và Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004, Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Thông tư số 02/2005/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của trên bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc thực hiện
1. Mục đích :
Các Sở ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện công tác điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất và tổng hợp đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất năm 2012 đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai.
2. Yêu cầu
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát giá các loại đất làm cơ sở điều chỉnh, xác định giá các loại đất để ban hành áp dụng trong năm 2012;

- Giá các loại đất năm 2012 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, theo đơn vị hành chính các cấp; trong đó xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản thực hiện xác định giá đất; giá các loại đất trên địa bàn đơn vị hành chính cấp huyện và cấp tỉnh được tổng hợp từ giá các loại đất của đơn vị hành chính trực thuộc;
- Kết quả xác định giá các loại đất đảm bảo sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định giá đất;
- Hoàn thành xây dựng giá các loại đất năm 2012 đúng thời gian quy định. Kết quả xác định giá các loại đất không chồng chéo, không sai sót, đúng loại đất, đúng vị trí, khu vực và dễ áp dụng khi triển khai thực hiện.
3. Nguyên tắc
Việc triển khai xây dựng giá các loại đất năm 2012 được thực hiện trên cơ sở giá đất năm 2011 ban hành theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh và kết quả điều tra khảo sát để bổ sung, điều chỉnh theo nguyên tắc:
a) Không xác định lại giá các loại đất đối với các trường hợp: Các loại đất không có biến động, không điều chỉnh quy hoạch, không thay đổi mục đích sử dụng đất; mức giá chênh lệch tăng hoặc giảm nhỏ hơn 30% so với giá đất quy định tại quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 38/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về giá đất năm 2011.
b) Điều chỉnh, bổ sung, xác định lại giá các loại đất đối với các trường hợp: 
- Các loại đất có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố; khu vực có đầu tư nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng;
- Các loại đất chưa được xác định giá;
- Các loại đất giáp ranh có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng như nhau, có cùng mục đích sử dụng hiện tại, cùng mục đích sử dụng theo quy hoạch thì quy định mức giá như nhau;
- Các loại đất chưa được đo đạc thể hiện trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ giải thửa thì được xác định theo xứ đồng (tên gọi của địa phương);
- Các loại có giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có biến động liên tục kéo dài trong thời hạn 60 ngày trở lên, gây nên chênh lệch giá lớn: tăng hoặc giảm từ 30% trở lên so với giá đất quy định trong quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
II. Công tác chuẩn bị
1. Cấp tỉnh:
- Kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh để giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành có liên quan tổ chức thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Thành phần Ban chỉ đạo gồm: Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách khối là Trưởng Ban; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là Phó Ban thường trực; các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Tư Pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Cục thuế tỉnh và đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
- Ban chỉ đạo cấp tỉnh thành lập Tổ công tác giúp Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng giá đất năm 2012 tại địa bàn huyện, thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng về kết quả xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo chủ động cử một cán bộ có năng lực tham gia tổ công tác giúp Ban chỉ đạo đến khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Đối tượng dự hội nghị gồm: Ban chỉ đạo xây dựng giá đất cấp tỉnh; Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
- Dự trù kinh phí, chuẩn bị các tài liệu nghiệp vụ có liên quan để phục vụ cho công tác xác định giá các loại đất năm 2012.
2. Cấp huyện, cấp xã:
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập tổ công tác xây dựng bảng giá đất năm 2012 cấp huyện do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố làm tổ trưởng; lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường là Tổ phó; thành viên Tổ công tác gồm cán bộ các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương, Chi cục thuế, Thống kê và các thành viên khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định. Tổ công tác cấp huyện có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 tại địa bàn; phối hợp và hướng dẫn tổ công tác cấp xã thực hiện điều tra, khảo sát xác định giá các loại đất đạt kết quả theo đúng kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập Tổ công tác xây dựng giá đất năm 2012 cấp xã do đồng chí Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã làm tổ trưởng, cán bộ địa chính xã là tổ phó; thành viên Tổ công tác gồm các cán bộ: Giao thông - Xây dựng, khuyến nông và trưởng thôn, xóm, bản, tổ nhân dân. Tổ công tác cấp xã có nhiệm vụ thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phân loại đất (nếu có) và điều tra, khảo sát xác định giá các loại đất tại địa bàn theo đúng quy định.
III. Nội dung và phương pháp xác định giá các loại đất
1. Nội dung xác định giá các loại đất
1. 1 Các loại đất xây dựng bảng giá đất.
a) Đối với nhóm đất nông nghiệp
- Bảng giá đất trồng cây hàng năm;
- Bảng giá đất trồng cây lâu năm;
- Bảng giá đất trồng rừng sản xuất;
- Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản;
b) Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
- Bảng giá đất ở tại đô thị;
- Bảng giá đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính (đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ), các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu Thương mại, khu du lịch;
- Bảng giá đất ở tại nông thôn các vị trí còn lại.
1.2. Những loại đất quy định giá đất.
a) Đối với nhóm đất nông nghiệp:
- Đất rừng phòng hộ;
- Đất rừng đặc dụng;
- Đất nông nghiệp khác.
b) Đối với nhóm đất phi nông nghiệp :
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn các vị trí ven trục đường giao thông chính (đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ), các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, khu Thương mại, khu du lịch;
- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn các vị trí còn lại; 
- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị;
- Đất an ninh, quốc phòng;
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; 
- Đất tôn giáo, tín ngưỡng;
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;
- Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng;
- Đất phi nông nghiệp khác.
c) Đối với nhóm đất chưa sử dụng:
- Đất bằng chưa sử dung;
- Đất đồi núi chưa sử dụng; 

- Núi đá không có ưng cây.
2. Phương pháp xác định giá các loại đất
Nguyên tắc và phương pháp xác định giá của từng loại đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004  và Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ; Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính; Thông tư số 02/2010 TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của trên bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính;
- Căn cứ vào nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất nêu trên, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai xây dựng cụ thể giá các loại đất năm 2012 tại địa bàn và tổng hợp, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, tổng hợp gìn Sở Tài chính thẩm định theo quy định.
- Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tài chính, Sở tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thiện bảng giá các loại đất năm 2012 toàn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi quyết định công bố công khai áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. 
3. Kiểm tra, tổng hợp kết quả và giá các loại đất 
3.1. Nội đung kiểm tra, tổng hợp gồm:
- Mức độ đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ xác định giá các loại đất quy định cho từng cấp.

- Việc áp dụng các phương pháp xây dựng bảng giá đất; 
- Việc áp dụng các phương pháp xây dựng bảng giá đất;

- Mức chênh lệch giá đất tại các vị trí giáp ranh với các tỉnh, các huyện, thành phố.
- Việc thống kê, tổng hợp số liệu trong hệ thống biểu xây dựng giá các loại đất.

3.2. Trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả xác định giá các loại đất
- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp phòng Tài chính -chính - Kế  hoạch kiểm tra, tổng hợp kết quả xác định giá các loại đất của cấp xã;

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tổng hợp kết quả xác định giá giá các loại đất của cấp huyện;

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường và cán bộ địa chính xã chịu trách nhiệm kiểm tra đối với kết quả xác định giá các loại đất của cấp mình trước khi trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ký duyệt.

III. Thời gian thực hiện
1. Từ ngày 01/7/2011 đến trước ngày 10/7/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành văn bản hướng dẫn xây dựng giá đất năm 2012; tổ chức Hội nghị triển khai công tác xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh;

2. Từ ngày 11/7/2011 đến trước ngày 15/8/2011: Tổ công tác cấp xã tổ chức điều tra, khảo sát và xác định giá các loại đất tại địa phương, đồng thời báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân cấp huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp.
3. Từ ngày 16/8/2011 đến ngày 01/9/2011: Tổ công tác cấp huyện tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện ở cấp xã và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường (bằng bản giấy và bản dạng số) để kiểm tra, tổng hợp.
4. Từ ngày 05/9/2011 đến trước ngày 5/10/2011: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở tài chính và các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra kết quả xây dựng đất cấp huyện, đồng thời hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa những thiếu sót, những đề xuất chưa phù hợp của từng loại đất hoặc điều chỉnh mức giá tại những vị trí giáp ranh có chênh lệch giá trên 30%; hoàn chỉnh số liệu tổng hợp và báo cáo kết quả xây dựng bảng giá đất năm 2012 toàn tỉnh gửi Sở tài chính để tổ chức thẩm định
5. Từ ngày 06/10/2011 đến trước ngày 20/10/2011 Sở Tài chính thẩm định kết quả xây dựng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh theo quy định và gửivăn bản thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
6. Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp tục chỉnh sửa và hoàn chỉnh báo cáo (nếu phải chỉnh sửa) hoàn thành trước ngày 25/10/201. 
7. Từ ngày 26/10/2011 đến trước ngày 31/10/2011: Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện bảng giá các loại đất năm 2012 và báo cáo thuyết minh xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2012 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
IV. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các ngành, các cấp 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Ban hành văn bản hướng dẫn về trình tự, thủ tục, biểu mẫu và phương pháp xác định giá các loại đất năm 2012;
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xác định giá các loại đất trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa toàn tỉnh theo định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sưng kinh phí phục vụ công tác điều tra, khảo sát và xây dựng giá đất năm 2012.
2. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012; tổ chức thẩm định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định; 

- Bố trí kinh phí xây dựng bảng giá đất năm 2012 cho cấp huyện và hướng dẫn sử dụng kinh phí xây dựng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn toàn tỉnh.
3. Các sở: Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh.
4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn và có trách nhiệm:
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện điều tra, khảo sát giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn theo đúng quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, số 123/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 02/2005/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và lập báo cáo kết quả thực hiện công tác xác định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn theo đúng thời hạn được giao.
5. Chế độ báo cáo
- Các ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện công tác xây dựng giá đất định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp toàn tỉnh).

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh định kỳ vào ngày 20 hàng tháng.
Yêu cầu các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kịp thời tổng hợp và gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh uỷ;          
- Thường trực HĐND tỉnh;    (Báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Các sở: TN&MT, TC, KH&ĐT, TP, NN&PTNT, XD, Cục THuế tỉnh;

- UBND huyện, thành phố;

- Trưởng, Phó TP: KT, TH;

- Chuyên viên: TNMT, TC
- Lưu VT (T26).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
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